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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;           Chuyên ngành: Kinh doanh và quản lý 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: HỒ THỊ THÚY NGA 

2. Ngày tháng năm sinh: 28/09/1980; Nam  ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh 

Quảng Trị  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 

10/11 Kiệt 35, Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 10/11 Kiệt 35, Hoàng Diệu, 

Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0947398456; E-mail: httnga@hce.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng, năm: 10/2002 đến tháng, năm: 2023 

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 

Địa chỉ cơ quan: 99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Điện thoại cơ quan : 0234 3691132 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….…… 
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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ): ……………..………  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 6 năm 2002; số văn bằng: 365053; ngành: Kế toán, chuyên 

ngành: Kế toán – Kiểm toán; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt 

Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 10 năm 2008; ngành: Kế toán chuyên nghiệp; chuyên ngành: 

Kế toán chuyên nghiệp; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Sydney, Úc 

- Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 10 năm 2015; số văn bằng: 20080151-2089647; ngành: Kinh 

doanh; chuyên ngành: Kinh doanh và Quản lý; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Flinders, 

Úc 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Huế 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1: Cơ chế quản trị doanh nghiệp, quản trị lợi nhuận và hành vi của nhân viên 

kế toán  

Hướng nghiên cứu 2: Quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao – Nghiên cứu trường hợp những 

người đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài và hiện đang trở về làm việc tại Việt Nam. 

Hướng nghiên cứu 3: Kinh doanh và quản lý theo hướng gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi 

trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao thương hiệu tổ chức 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS trong thời gian từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2022-2023.  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 01 cấp Đại học Huế và 02 cấp quốc 

gia Nafosted; 

- Đã công bố (số lượng) 30 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 03, trong đó 03 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 946/QĐ-BGDĐT ngày 

03/4/2023. 
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- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 

- Giấy khen của Giám đốc đại học Huế về việc “Đã hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba Giải thưởng 

Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Đại học Huế năm 2021” 

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế về việc “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 

2017-2022”. 

- Nhiều giấy khen khác của Giám đốc Đại học Huế và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về 

hoàn thành xuất sắc hoạt động nghiên cứu khoa học. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực 

của quyết định): Không có 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán tại Đại học Kinh Tế Quốc dân, tôi trở thành giảng viên tập sự và 

giảng viên chính thức của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Trong quá trình công tác, tôi 

luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên rèn luyện 

trau dồi đạo đức của người giáo viên. Tôi luôn có ý thức phấn đấu trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học, đóng góp công sức của mình vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường. 

Trong các năm công tác, tôi luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 20 năm 10 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

(ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 
(
*

)
 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018   0 5 255  255/ 502,6/ 157,9 

2 2018-2019   0 5 300  300/ 550,0/ 175,5 

3 2019-2020   1 10 255  255/617,1/ 187,7 

03 năm học cuối 

4 2020-2021   2 9 255  255/ 599,0/ 216,0 

5 2021-2022   1 9 300  300/ 621,8/ 216,0 

6 2022-2023   1 9 300  300/ 648,3/ 216,0 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS     hoặc luận án TS   hoặc TSKH  ; tại nước: Úc năm 2015 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): ……………………………………………………. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Phạm Thị Hoa 

Trang 
    

7/2020-

12/2020 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

25/02/2021 

2 
Lê Thị Thúy 

An 
    

1/2022-

6/2022 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

27/10/2022 

3 
Phạm Thị 

Trang 
    

7/2021-

12/2021 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

11/2/2022 

4 
Lê Thị Mỹ 

Linh 
    

7/2021-

12/2021 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

11/2/2022 

5 Lê Hoàng     
7/2022-

12/2022 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

10/2/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 
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I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1 
Giáo trình Nguyên lý kế 

toán 
GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2016 

  247-274 

Giấy xác nhận 

số 341/GXN-

ĐHKT ngày 

27/6/2023 

2 

Tên chương sách: “From 

Brain Drain and Brain 

Gain to Brain Circulation: 

Conceptualizing Re-

Expatriation Intentions of 

Vietnamese Returnees” 

Trong cuốn sách 

“Internationalisation in 

Vietnamese Higher 

Education” 

CK 
Springer, 

năm 2018 
3  217-234 

Giấy xác nhận 

số 343/GXN-

ĐHKT ngày 

27/6/2023 

3 

Giáo trình Kiểm toán căn 

bản (Biên soạn chương 1, 

3 và 5) 

GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2023 

5  

1-8, 11-19, 

60-84, 112-

134 

Giấy xác nhận 

số 342/GXN-

ĐHKT ngày 

26/6/2023 

Trong đó: Chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là tác giả 

chính sau TS là [01] chương, số Thứ tự 02. 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp 

lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

ĐT cấp Đại học Huế: Ảnh 

hưởng của cơ chế quản trị 

doanh nghiệp đến chất lượng 

kiểm toán ở Việt Nam 

CN 

DHH2017-06-

48. Cấp quản 

lý: Đại học 

Huế 

1/2017-

12/2018 

08/08/2019/Đạt 

loại khá 

2 

ĐT Nafosted: Phát triển hành 

vi hướng đến thương hiệu 

của nhân viên dịch vụ khách 

sạn tại thị trường mới nổi 

TK 

502.02-

2018.33. Cấp 

quản lý: Qũy 

phát triển khoa 

06/2018 -  

06/2020 

11/11/2021/ 

Đạt 
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Châu Á học và công 

nghệ quốc gia 

(Nafosted) 

3 

ĐT Nafosted: Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả nghề 

nghiệp, ý định rời bỏ tổ chức 

và ý định quay trở lại nước 

ngoài sinh sống của những 

người đã từng học tập hoặc 

làm việc ở nước ngoài 

CN 

502.02-

2019.332. Cấp 

quản lý: Qũy 

phát triển khoa 

học và công 

nghệ quốc gia 

(Nafosted) 

3/2020 - 

3/2023 

11/05/2023/ 

Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư 

ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nhu cầu sử dụng dịch vụ 

kiểm toán bên ngoài của 

các doanh nghiệp Thừa 

Thiên Huế 

2  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển. ISSN:  

2588-1205 

  

Tập 26, 

số 60, 

trang 65-

74 

8/2010 

2 

Các nhân tố tác động 

đến sự hài lòng của 

doanh nghiệp công 

nghiệp đối với hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 

9000 

2  

Tạp chí khoa học 

và công nghệ: Đại 

học Đà Nẵng. 

ISSN: 1859-1531 

 2 

Tập 4, 

Số 39, 

trang 

150-157 

2010 

II Sau khi được công nhận TS 

3 
Is leadership innate or 

learned?,  
2  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “The fist 

International 

Conference for 

Young 

Researchers in 

Economics and 

Business 

(ICYREB 2015)” 

(ISBN….) 

  

Tập 3, 

trang 

305-313 

2015 

4 Understanding Re- 3  The International ISI (IF = 50 Tập 27 2016 
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Expatriation Intentions 

among Overseas 

Returnees – An 

Emerging Economy 

Perspective, The 

International Journal of 

Human Resource 

Management  

Journal of Human 

Resource 

Management. 

ISSN: 0958-5192 

6,026; Q1) số 17, 

trang 

1938-

1966 

5 

Reentry To Vietnam: 

Career Satisfaction 

Among Accounting 

Professional Returnees 

2  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “The 

Economy of 

Vietnam in the 

Integration 

Period: 

Opportunities and 

Challenges”. 

ISBN: 978-604-

86-9872-0 

  

Tập 2, 

trang 

395-405 

2016 

6 

Xây dựng mô hình quan 

hệ giữa cơ quan thuế với 

đại lý thuế.  

2  

Kỷ yếu hội thảo 

“Phát triển kinh tế 

Việt Nam trong 

tiến trình hội 

nhập quốc tế”. 

ISBN: 978-604-

55-2338-4 

  

Tập 2, 

trang 

728-739 

4/2017 

7 

Audit Firm Size, Audit 

Fee, Audit Reputation 

and Audit Quality: The 

Case of Listed 

Companies in Vietnam 

4  

Asian Journal of 

Finance & 

Accounting. 

ISSN 1946-052X 

 75 

Tập 9 số 

1, trang 

429-447 

6/2017 

8 

Managing the re-entry 

process of returnee 

government scholars in 

an emerging transition 

economy – An 

embeddedness 

perspective 

4  

Australian 

Journal of Public 

Administration. 

ISSN:1467-8500 

ISI (IF = 

2,42; Q1) 
13 

Tập 77 

số 2, 

trang 

154-171 

6/2018 

9 

Nghiên cứu về cơ chế 

quản trị, chất lượng 

kiểm toán và quản trị lợi 

nhuận: Trường hợp các 

công ty niêm yết Việt 

Nam. 

2  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 127 

số 5A, 

trang 

213-231 

7/2018 

10 

Antecedents of Work 

Readjustment of 

Professional Returnees: 

Evidence from Vietnam 

2  

Asia-Pacific 

Journal of 

Business 

Administration 

Scopus (Q2) 4 

Tập 12 

số 1, 

trang 

1757-

4323 

2020 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

8 

 

11 

Đánh giá sự ảnh hưởng 

của tính cách cá nhân 

đến thái độ của sinh viên 

ngành kế toán và kiểm 

toán đối với hành vi 

quản trị lợi nhuận 

3  

Tạp Chí Khoa 

học Quản Lý Và 

Kinh tế. ISSN: 

2354-1350 

  

Số 16, 

trang 1-

19 

12/2020 

12 

Corporate governance 

and audit quality: The 

case of Vietnam listed 

firms 

1  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế 

“Vietnam’s 

economy and 

trade in the 

context of global 

trade 

protectionism”. 

ISBN: 978-604-

55-6873-6. 

  864-878 8/2020 

13 

Sự tái hòa nhập công 

việc và ý định rời bỏ tổ 

chức của các giảng viên 

đi học nước ngoài trở về 

2  

Tạp chí Nghiên 

cứu kinh tế và 

Kinh doanh Châu 

Á. ISSN 2615-

9104 

  

Tập 31 

số 10, 

trang 05-

21 

2021 

14 

Ảnh hưởng của phong 

cách lãnh đạo đến kết 

quả công việc của người 

lao động trong lĩnh vực 

khách sạn: Trường hợp 

nghiên cứu tại Đà Lạt 

3  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 130 

số 5C, 

trang 

171-187 

7/2021 

15 

Ảnh hưởng của quản trị 

nguồn nhân lực xanh 

đến động lực và hành vi 

xanh của nhân viên: 

Nghiên cứu trường hợp 

các khách sạn tại Đà 

Nẵng 

2  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 130 

số 5C, 

trang 

153-170 

7/2021 

16 

The influence of 

leadership commitment 

to service quality on 

hotel employees’ brand 

citizenship behavior: a 

mediation and 

moderation analysis 

3  

Journal of 

Hospitality 

Marketing & 

Management, 

ISSN: 1936-8631 

ISI (IF = 

9,821; Q1) 
12 

Tập 31 

số 3, 

trang 

369-395 

2022 

17 

Career satisfaction 

antecedents of 

professional accounting 

returnees in international 

workplaces: an 

employee experience 

perspective 

5  

Employee 

relations: The 

international 

journal. ISSN: 

0142-5455 

ISI (IF = 

2,69; Q1) 
7 

Tập 44 

số 5, 

trang 

1014-

1029 

2022 
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18 

Retaining highly-skilled 

returnees through home-

country embeddedness 

and reverse cultural 

shock  

1  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “The 

International 

Conference on 

Management and 

Business 

(Comb2021)”. 

ISBN: 978-604-

79-2984-9 

  
Trang 

349-359 
12/2021 

19 

Home is not so sweet: 

Explaining repatriates' 

re-expatriation intention 

via reverse cultural 

shock and cultural 

identity shifts  

1  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “The 

international 

conference on 

Vietnam's 

economic 

recovery and 

development in 

the context of 

covid-19 

pandemic”. 

ISBN: 978-604-

337-506-0 

  

Trang 

1204-

1213 

6/2022 

20 

Investigating the roles of 

personal moral 

philosophies and the 

theory of reasoned 

action in the ethical 

behaviour of 

accountants 

1  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “The 

international 

conference on 

Vietnam's 

economic 

recovery and 

development in 

the context of 

covid-19 

pandemic”. 

ISBN: 978-604-

337-506-0 

  
Trang 

213-220 
6/2022 

21 

Exploring Knowledge 

Management Enablers 

for Management 

Accounting Practices: 

Case Study on 

Vietnamese Family 

Businesses 

3  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “5th 

International 

conference on 

finance, 

accounting and 

auditing (ICFAA 

2022)”. ISBN: 

978-604-330-

552-4 

  
Trang 

68-82 
12/2022 

22 

The influence of hotel 

characteristics on room 

rates: A case of Vietnam 

3  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 131 

số 5B, 

trang 87-

100 

5/2022 
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23 

Re-expatriation 

inclinations among 

skilled female self-

initiated repatriates in 

Asia’s rapidly emerging 

markets 

4  

International 

Journal of 

Manpower. 

ISBN: 0143-7720 

ISI (IF = 

3,30; Q2) 
 

Đã xuất 

bản trực 

tuyến, 

chưa có 

số và 

trang 

3/2023 

24 

Determinants of 

intention to use cloud-

based technology in 

low-tech small and 

medium businesses in 

Vietnam 

5  

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “Green 

economic 

development in 

Vietnam”. ISBN: 

978-604-557-

851-3 

  

Tập 2, 

trang 

422-439 

5/2023 

25 

Nghiên cứu ý định thực 

hiện hành vi vi phạm 

đạo đức nghề nghiệp của 

nhân viên kế toán 

1  

Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển. 

ISSN 1859-0012 

  

Số 312, 

trang 29-

37 

6/2023 

26 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến cam kết thương hiệu 

của nhân viên: Trường 

hợp tại Sun Spa Resort 

Quảng Bình 

2  

Tạp chí Công 

Thương. ISSN 

0866-7756 

  

Số 14, 

trang 

356-361 

6/2023 

27 

Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến thái độ của 

nhân viên kế toán đối 

với hành vi quản trị lợi 

nhuận 

3  

Tạp Chí Khoa 

học Quản Lý Và 

Kinh tế. ISSN: 

2354-1350 

  

Số 26, 

trang 1-

15 

6/2023 

28 

Trách nhiệm xã hội 

điểm đến du lịch: Tổng 

quan nghiên cứu và các 

đề xuất 

 

3  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 132, 

số 5C, 

trang 39-

63  

6/2023 

29 

Tác động của niềm tin 

đối với cơ quan thuế và 

khả năng bị thanh tra 

kiểm tra đến tuân thủ 

thuế của doanh nghiệp 

bất động sản ở Việt Nam 

3  

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế: 

Kinh tế và Phát 

triển, ISSN  

2588-1205 

  

Tập 132, 

số 5C, 

trang 65-

83 

6/2023 

30 

Ảnh hưởng của trách 

nhiệm xã hội điểm đến 

du lịch đến hành vi ủng 

hộ du lịch của cư dân 

địa phương: Trường hợp 

nghiên cứu tại Đà Lạt 

3  

Tạp chí Phát triển 

Khoa học Công 

nghệ: Chuyên san 

Kinh tế-Luật và 

Quản lý. ISSN 

2588-1051 

   6/2023 

- Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác 

giả chính sau PGS/TS là 04 bài (Bài số 4, 8, 17 và 23). 
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7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 

KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là 

tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt 

giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng 

thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 Phát triển Tham gia Quyết định 361 Trường Đại Quyết định số  
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Chương trình 

đào tạo ngành 

Kiểm toán CLC 

ngày 14/6/2016 học Kinh tế - 

Đại học Huế 

908/QĐ-ĐHKT 

ngày 

27/12/2016 

2 

Rà soát Chương 

trình đào tạo 

ngành Kiểm toán 

Tham gia 

Quyết định số 

681/QĐ-

ĐHKT ngày 

28/11/2018 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

Quyết định 

174/QĐ-ĐHKT 

ngày 24/4/2029  

 

3 

Rà soát Chương 

trình đào tạo 

ngành Kế toán 

Tham gia 

Quyết định số 

681/QĐ-

ĐHKT ngày 

28/11/2018 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Huế 

Quyết định 

174/QĐ-ĐHKT 

ngày 24/4/2029  

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV 

chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc 

ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 
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Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các 

tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm 

từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Huế, ngày 27 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Hồ Thị Thúy Nga 

 

 

 

 


